
STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

1 XT5224002178 77C08044

350107000006

HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ 1/4 QUY 

NHƠN

30/09/2025 Xe Tải

2 XT5224002162 77C13450
350107000007

Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui Nhơn
24/09/2025 Xe Tải

3 HĐ5224001431 77A12372

350117000001

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI BÌNH ĐỊNH

30/09/2025 Xe Hợp đồng

4 HĐ5224001420 77A05896

350117000001

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI BÌNH ĐỊNH

30/09/2025 Xe Hợp đồng

5 HĐ5224001391 77E00180

350117000001

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI BÌNH ĐỊNH

29/09/2025 Xe Hợp đồng

6 HĐ5224001390 77A15916

350117000001

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 

TẠI BÌNH ĐỊNH

30/09/2025 Xe Hợp đồng

7 5221002275 77E00144

35011700001

CHI NHÁNH HTX HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH 

ĐỊNH

17/09/2025 Xe Taxi

8 5221002027 77E00107

35011700001

CHI NHÁNH HTX HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH 

ĐỊNH

17/09/2025 Xe Taxi

9 5221000004 77A05033

35011700001

CHI NHÁNH HTX HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH 

ĐỊNH

17/09/2025 Xe Taxi

10 CĐ5224000970 77B02480
350907000001

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 TX. AN NHƠN
26/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

11 CĐ5224000969 77F00680
350907000001

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 TX. AN NHƠN
26/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

12 XT5224002107 77C09956
350907000001

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 TX. AN NHƠN
17/09/2025 Xe Tải

13 CO5224001114 77C09228

351007000017

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY 

PHƢỚC

19/09/2025 Xe Container

14 XT5224002111 77C02229

351007000017

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY 

PHƢỚC

17/09/2025 Xe Tải

15 HĐ5224001332 77F00727

3602345511-006

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI 

GÒN - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

19/09/2025 Xe Hợp đồng

PHỤ LỤC

Danh sách các xe sẽ hết hạn phù hiệu trong tháng 9 năm 2025

(Kèm theo Văn bản số          /SXD-VT ngày     /8/2025 của Sở Xây dựng)



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

16 CĐ6424000504 47H05645
3907A00001

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PLEIKU
25/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

17 CĐ6424000503 47H05604
3907A00001

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PLEIKU
25/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

18 HĐ6424000645 81H02835
3907A00060

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai
25/09/2025 Xe Hợp đồng

19 HĐ6424000640 81E00037
3907A00060

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai
24/09/2025 Xe Hợp đồng

20 HĐ6424000633 81A13106
3907A00060

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai
20/09/2025 Xe Hợp đồng

21 TX6424000291 81H03298
3907A00060

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai
20/09/2025 Xe Taxi

22 HĐ6424000626 81E00120
3907A00060

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai
19/09/2025 Xe Hợp đồng

23 HĐ6424000614 81A14007
3907A00060

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai
17/09/2025 Xe Hợp đồng

24 HĐ6424000612 81E00063
3907A00060

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai
17/09/2025 Xe Hợp đồng

25 HĐ6424000611 81E00109
3907A00060

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai
17/09/2025 Xe Hợp đồng

26 HĐ6424000613 81A33979
3907A00060

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai
17/09/2025 Xe Hợp đồng

27 HĐ6424000615 81A31007
3907A00060

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai
17/09/2025 Xe Hợp đồng

28 HĐ6424000610 81H02848
3907A00060

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai
13/09/2025 Xe Hợp đồng

29 HĐ6424000604 81E00290
3907A00060

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai
11/09/2025 Xe Hợp đồng

30 6421012213 81A12213
3907A00060

Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai
07/09/2025 Xe Taxi

31 CĐ6424000505 77E00436
391307000002

Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Phƣơng Nam
24/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

32 XT6424000477 81H01885
39G8005154

Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Tuấn
30/09/2025 Xe Tải



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

33 CO5224001116 77C09639
4100265896

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI MINH TUẤN
20/09/2025 Xe Container

34 CĐ5224000981 77B02231
4100268689

HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN
25/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

35 CĐ5224000965 77F00601
4100268689

HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN
25/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

36 CĐ5224000953 77B01892
4100268689

HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN
19/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

37 CĐ5224000935 77H05089
4100268689

HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN
13/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

38 CĐ5224000934 77H05159
4100268689

HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN
13/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

39 CĐ5224000933 77F00536
4100268689

HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN
13/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

40 CO5224001089 77C07080
4100522222

CÔNG TY TNHH TÂN TRINH
12/09/2025 Xe Container

41 CO5224001087 77C11301
4100522222

CÔNG TY TNHH TÂN TRINH
12/09/2025 Xe Container

42 CO5224001085 77C15009
4100522222

CÔNG TY TNHH TÂN TRINH
12/09/2025 Xe Container

43 CO5224001084 77H01910
4100522222

CÔNG TY TNHH TÂN TRINH
12/09/2025 Xe Container

44 XT5222000883 77C16343
4100677515

HỢP TÁC XÃ TATACO
26/09/2025 Xe Tải

45 CO5223000848 77G00136

4101250557

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ QUANG 

THUẬN

18/09/2025 Xe Container

46 ĐK5224000175 77C13558

4101259648

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG 

MẠI XÂY DỰNG AN PHÁT

27/09/2025 Xe Đầu kéo

47 ĐK5224000172 77H06354

4101259648

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG 

MẠI XÂY DỰNG AN PHÁT

23/09/2025 Xe Đầu kéo

48 XT5224002155 77C13601

4101348270

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP 

KHẨU PHƢỚC LONG

23/09/2025 Xe Tải

49 XT5224002256 77H06012

4101393121

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI 

TÚ

21/09/2025 Xe Tải

50 XT5222001302 77C09868

4101393121

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI 

TÚ

21/09/2025 Xe Tải

51 XT5222001301 77C13299

4101393121

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI 

TÚ

21/09/2025 Xe Tải

52 XT5222000046 77H00645

4101393121

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI 

TÚ

21/09/2025 Xe Tải



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

53 XT5224002080 77H00167

4101394848

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ HUỲNH DƢƠNG

06/09/2025 Xe Tải

54 CO5224001115 77C14512

4101413441

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƢỜNG 

THÀNH

20/09/2025 Xe Container

55 CO5222000718 77C09102

4101413441

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƢỜNG 

THÀNH

19/09/2025 Xe Container

56 CO5222000714 77H03824

4101413441

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƢỜNG 

THÀNH

19/09/2025 Xe Container

57 CO5222000713 77C15652

4101413441

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƢỜNG 

THÀNH

19/09/2025 Xe Container

58 CO5222000695 77C12923

4101413441

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƢỜNG 

THÀNH

12/09/2025 Xe Container

59 CĐ5225000354 77H04906

4101425101

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI SƠN 

TÙNG

30/09/2025
Xe chạy tuyến 

cố định

60 XT5224002097 77H00046
4101449254

Công ty TNHH Bùi Minh Long
11/09/2025 Xe Tải

61 XT5223001198 77H00111
4101449254

Công ty TNHH Bùi Minh Long
18/09/2025 Xe Tải

62 XT5224002084 77H06148
4101481307

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH ĐÊ
09/09/2025 Xe Tải

63 CO5222000854 77C16875

4101482910

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP ĐẠI NAM

16/09/2025 Xe Container

64 XT5223001677 77C11080

4101485090

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP BẢO PHƢƠNG

04/09/2025 Xe Tải

65 XT5223001676 77C15122

4101485090

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP BẢO PHƢƠNG

04/09/2025 Xe Tải

66 TX5223000714 77E00638
4101500302

HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI
14/09/2025 Xe Taxi

67 XT5222000828 77H03694

4101519494

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TÂN THÁI BẢO

05/09/2025 Xe Tải

68 CO5224001130 77H06330

4101539236

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VẬN 

TẢI AN KHANG

24/09/2025 Xe Container

69 CO5224001153 77H06318

4101578210

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VẬN 

TẢI TÂN QUANG THỐNG

29/09/2025 Xe Container

70 XT5224002177 77C14968
4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA
30/09/2025 Xe Tải



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

71 XT5224002164 77H05691
4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA
25/09/2025 Xe Tải

72 XT5224002103 77H05630
4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA
12/09/2025 Xe Tải

73 XT5224002092 77H05645
4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA
09/09/2025 Xe Tải

74 HĐ5224001301 77E00572
4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA
09/09/2025 Xe Hợp đồng

75 XT5223001508 77H03801
4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA
18/09/2025 Xe Tải

76 HĐ5223000415 77F00635
4101585994

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI PHÚ GIA
19/09/2025 Xe Hợp đồng

77 XT5224002079 77C16854

4101603682

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHẢI NGUYÊN 

PHÁT

06/09/2025 Xe Tải

78 HĐ5223000404 77F00657

4101610231

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH HOÀNG 

TUẤN PHÁT

06/09/2025 Xe Hợp đồng

79 XT5224002176 76G00011

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

27/09/2025 Xe Tải

80 XT5224002173 77C12717

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

25/09/2025 Xe Tải

81 XT5224002161 77H02618

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

24/09/2025 Xe Tải

82 XT5224002156 77H03675

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

24/09/2025 Xe Tải

83 CO5224001111 77C02128

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

17/09/2025 Xe Container

84 XT5224002112 77H02720

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

17/09/2025 Xe Tải

85 XT5223001534 77H01493

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

27/09/2025 Xe Tải

86 HĐ5223000419 77F00909

4101610626

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ BỘ 

MIỀN TRUNG

21/09/2025 Xe Hợp đồng

87 HĐ5224001382 77A16624
4101633197

HỢP TÁC XÃ QUY NHƠN XANH
28/09/2025 Xe Hợp đồng



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

88 HĐ5224001380 77A23778
4101633197

HỢP TÁC XÃ QUY NHƠN XANH
28/09/2025 Xe Hợp đồng

89 XT5224002160 77H05622

4101634271

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TÂN LONG PHÁT

24/09/2025 Xe Tải

90 HĐ5224001367 77H06391
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN
25/09/2025 Xe Hợp đồng

91 HĐ5224001308 77H05535
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN
10/09/2025 Xe Hợp đồng

92 HĐ5224001290 77A23476
4101634560

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN
05/09/2025 Xe Hợp đồng

93 HĐ5224001377 77A19142
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH
28/09/2025 Xe Hợp đồng

94 HĐ5224001366 78A01528
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH
26/09/2025 Xe Hợp đồng

95 HĐ5224001361 77H06290
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH
25/09/2025 Xe Hợp đồng

96 HĐ5224001355 77H06300
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH
24/09/2025 Xe Hợp đồng

97 HĐ5224001354 77H06071
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH
24/09/2025 Xe Hợp đồng

98 HĐ5224001346 77E00365
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH
23/09/2025 Xe Hợp đồng

99 HĐ5224001345 77H06345
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH
23/09/2025 Xe Hợp đồng

100 HĐ5224001333 77H05987
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH
17/09/2025 Xe Hợp đồng

101 HĐ5224001326 77H05855
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH
17/09/2025 Xe Hợp đồng

102 HĐ5224001322 77H05868
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH
16/09/2025 Xe Hợp đồng

103 HĐ5224001310 77H05903
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH
11/09/2025 Xe Hợp đồng

104 HĐ5224001288 77A12840
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH
05/09/2025 Xe Hợp đồng

105 HĐ5224001286 77A25385
4101636293

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH ĐỊNH
05/09/2025 Xe Hợp đồng



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

106 XT5224002153 77H05969

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

107 XT5224002152 77H05967

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

108 XT5224002151 77H05965

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

109 XT5224002150 77H05951

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

110 XT5224002149 77H05938

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

111 XT5224002148 77H05934

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

112 XT5224002147 77H05902

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

113 XT5224002146 77H05900

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

114 XT5224002145 77H05843

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

115 XT5224002144 77H05828

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

116 XT5224002143 77H05821

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

117 XT5224002142 77H05587

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

118 XT5224002141 77H05389

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

119 XT5224002140 77H05380

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

120 XT5224002139 77H05374

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

121 XT5224002138 77H05368

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

122 XT5224002137 77H05362

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

123 XT5224002136 77H05340

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

124 XT5224002135 77H05333

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

125 XT5224002134 77H05293

4101639174

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV BẢO TRÂN QUY 

NHƠN

19/09/2025 Xe Tải

126 HĐ5224001373 77A16409
4101642191

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát
26/09/2025 Xe Hợp đồng

127 HĐ5224001372 77H04168
4101642191

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát
26/09/2025 Xe Hợp đồng

128 HĐ5224001324 77E00746
4101642191

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát
16/09/2025 Xe Hợp đồng

129 HĐ5224001314 77E00003
4101642191

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát
11/09/2025 Xe Hợp đồng

130 HĐ5224001311 77E00225
4101642191

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát
11/09/2025 Xe Hợp đồng

131 HĐ5224001309 77A26968
4101642191

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát
11/09/2025 Xe Hợp đồng

132 HĐ5224001276 43B00956
4101642191

Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tân Trƣờng Phát
04/09/2025 Xe Hợp đồng

133 HĐ5224001393 77E00350

4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN

24/09/2025 Xe Hợp đồng

134 HĐ5224001356 77E00665

4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN

24/09/2025 Xe Hợp đồng

135 HĐ5224001338 77H06158

4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN

13/09/2025 Xe Hợp đồng

136 HĐ5224001331 77A11173

4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN

16/09/2025 Xe Hợp đồng

137 HĐ5224001329 77A08606

4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN

17/09/2025 Xe Hợp đồng

138 HĐ5224001306 77E00102

4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN

09/09/2025 Xe Hợp đồng

139 HĐ5224001298 77E00270

4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN

09/09/2025 Xe Hợp đồng

140 HĐ5224001294 77E00215

4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN

05/09/2025 Xe Hợp đồng

141 HĐ5224001284 77H04900

4101642480

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ QUY 

NHƠN

04/09/2025 Xe Hợp đồng



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

142 ĐK5224000178 77H05799
4101645354

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU ANH
30/09/2025 Xe Đầu kéo

143 TX5223000819 49E01799

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

144 TX5223000818 49E01754

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

145 TX5223000817 49E01233

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

146 TX5223000816 49G00125

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

147 TX5223000815 49E01774

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

148 TX5223000814 49G00127

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

149 TX5223000813 49E01766

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

150 TX5223000812 49E01781

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

151 TX5223000811 49E01794

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

152 TX5223000810 49E01797

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

153 TX5223000809 49E01785

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

154 TX5223000808 49E01765

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

155 TX5223000807 49E01780

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

156 TX5223000806 49E01299

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

157 TX5223000805 49E01779

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

158 TX5223000804 49E01763

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

159 TX5223000803 49H02952

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

160 TX5223000802 49E01791

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

161 TX5223000801 49G00124

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

162 TX5223000800 49E01767

5801201370-006

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY

26/09/2025 Xe Taxi

163 CĐ6424000469 47H04495
5900182640

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI
17/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

164 CĐ6424000468 47H04555
5900182640

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA LAI
17/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

165 CĐ6425000343 81H04345
5900784839

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HẢI
27/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

166 CĐ6425000342 81H04425
5900784839

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HẢI
27/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

167 CĐ6425000309 81H06144
5900784839

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HẢI
27/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

168 CĐ6425000302 81B00141
5900784839

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HẢI
27/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

169 CĐ6425000225 81H06041
5900784839

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HẢI
27/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

170 CĐ6425000220 81B01030
5900784839

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HẢI
27/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

171 CĐ6425000179 81H04921
5900784839

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HẢI
27/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

172 CĐ6425000178 81B01069
5900784839

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HẢI
27/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

173 CĐ6425000037 81B00142
5900784839

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HẢI
27/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

174 TC6423000004 81B01003
5900784839

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HẢI
27/09/2025

Xe Trung 

chuyển

175 CĐ6424000489 81B00787
5900941626

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI
24/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

176 CĐ6424000477 81H03873
5900941626

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI
19/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

177 CĐ6424000464 34E01105
5900941626

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA LAI
13/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

178 TX6424000268 81H02356

5901002844

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƢƠNG 

MẠI PHỐ NÚI

11/09/2025 Xe Taxi

179 XT6424000466 81G00232

5901093263

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG 

HƢNG IAPA

18/09/2025 Xe Tải



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

180 HĐ6424000960 81H02594
5901142802

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HÙNG NHÂN
17/09/2025 Xe Hợp đồng

181 TX6424000269 81F00628
5901150948

Hợp tác xã vận tải công nghệ Emddi tại Gia Lai
16/09/2025 Xe Taxi

182 TX6424000267 81H03162
5901150948

Hợp tác xã vận tải công nghệ Emddi tại Gia Lai
09/09/2025 Xe Taxi

183 XT6424000476 81C08752
5901177812

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI
30/09/2025 Xe Tải

184 XT6424000475 81H00719
5901177812

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI
27/09/2025 Xe Tải

185 HĐ6424000641 81E00108
5901177812

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI
23/09/2025 Xe Hợp đồng

186 XT6424000471 77C08032
5901177812

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI
23/09/2025 Xe Tải

187 HĐ6424000629 81F00614
5901177812

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI
19/09/2025 Xe Hợp đồng

188 CO6424000110 77H02030
5901177812

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI
18/09/2025 Xe Container

189 XT6424000461 81F00633
5901177812

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI
13/09/2025 Xe Tải

190 HĐ6424000600 81H03311
5901177812

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI
11/09/2025 Xe Hợp đồng

191 XT6424000455 77C19094
5901177812

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI
06/09/2025 Xe Tải

192 HĐ6424000588 81H03126
5901177812

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI
04/09/2025 Xe Hợp đồng

193 HĐ6424000586 81B01917
5901177812

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI
04/09/2025 Xe Hợp đồng

194 XT6424000451 77C00745
5901177812

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI
04/09/2025 Xe Tải

195 HĐ6424000585 77F00640
5901177812

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHỐ NÚI
04/09/2025 Xe Hợp đồng

196 CĐ6424000510 81F00468
5901200902

CÔNG TY TNHH HOÀNG TẤN PHÁT EXPRESS
30/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

197 HĐ6424000646 81H03307
5901203808

HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI
26/09/2025 Xe Hợp đồng

198 HĐ6424000637 81E03599
5901203808

HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI
23/09/2025 Xe Hợp đồng

199 HĐ6424000607 81H03157
5901203808

HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI
13/09/2025 Xe Hợp đồng

200 HĐ6424000596 81A31345
5901203808

HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI
09/09/2025 Xe Hợp đồng

201 HĐ6424000595 81H03385
5901203808

HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI
09/09/2025 Xe Hợp đồng

202 HĐ6424000594 81H03183
5901203808

HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI
09/09/2025 Xe Hợp đồng

203 HĐ6424000587 81H03140
5901203808

HỢP TÁC XÃ TAXI PHỐ NÚI
04/09/2025 Xe Hợp đồng

204 ĐK6424000152 81F00605
5901207545

Công ty TNHH Vận tải Khả Nhƣ Ý
10/09/2025 Xe Đầu kéo



STT Số phù hiệu
Biển kiểm 

soát
Tên đơn vị

Ngày hết 

hạn
Loại phù hiệu

205 CĐ6424000460 77F00594
5901208919

Công Ty TNHH Sinh Diên Hồng
11/09/2025

Xe chạy tuyến 

cố định

206 HĐ6424000650 81E03506
5901209888

Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai
27/09/2025 Xe Hợp đồng

207 HĐ6424000649 81E03440
5901209888

Hợp tác xã ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai
27/09/2025 Xe Hợp đồng
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